SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Sử dụng kênh hình trong giảng dạy môn Sinh học THCS  phát huy tính tích cực của học sinh .
PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

* Cơ sở lý luận:

Luật giáo dục 2005( Điều 5) quy định : Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học nưng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên.

Với mục tiêu giáo dục phổ thông là " giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thảm mĩ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào  cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc"; Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ – BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạocũng đã nêu :" Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học; bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh"
* Cơ sở thực tiễn :

Sách giáo khoa sinh học về thông tin kênh chữ và kênh hình trình bày với màu sắc hấp dẫn, thu hút sự chú ý tìm tòi của học sinh, đồng thời học sinh cũng có thể tìm hiểu các lĩnh vực này trong thực tế đời sống. 

Trong dạy học sinh học, phương pháp dạy học phải: phản ánh được sắc thái đặc thù của sinh học là khoa học thực nghiệm. Cần tăng cường phương pháp quan sát , thí nghiệm và thực hành mang tính nghiên cứu nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh.

Tính tích cực là một phẩm chất vốn có của con người , bởi vì để tồn tại và phát triển, con người luôn phải chủ động , tích cực cải biến môi trường tự nhiên, cải tạo xã hội. Vì vậy hình thành và phát triển tính tích của học sinh là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục.

2. Mục đích nghiên cứu đề tài
- Tích cực hóa hoạt động của Học sinh dưới sự tổ chức, hướng dẫn của thầy

- Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, tự học, kỹ năng vận dụng vào thực tiễn, phù hợp với từng lớp học; tác động đến tình cảm, đem lại niểm vui, tạo được hứng thú học tập cho học sinh, tận dụng được công nghệ mới nhất. Khắc phục nối dạy truyền thống truyền thụ một chiều các kiến thức có sẵn. Rất cần phát huy năng lực tự học, học suốt đờitrong thời đại bùng nổ thông tin. Tăng cường học tập cá thể phối hợp với hợp tác.

- Tổ chức giờ học tạo điều kiện tốt nhất để học sinh phát huy được tính tích cực chủ động trong tiếp thu bài giảng, huy động được mọi học sinh làm việc, đánh giá được khả năng làm việc, tích cực làm việc cũng như kết quả của từng học sinh.
3. Đối tượng nghiên cứu

- Học sinh 4 khối lớp trường THCS Lãng Sơn.

- Kênh hình trong sách giáo khoa lớp 6,7,8,9.

- Sách giáo khoa, sách giáo viên và các loại sách tham khảo 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

* Định hướng phương pháp dạy học sinh học theo hướng tích cực: Sử dụng phương tiện dạy học theo định hướng chủ yếu là nguồn để học sinh nghiên cứu, khai thác, tìm tòi kiến thức sinh học. Hạn chế sở dụng chúng để minh họa hình ảnh, kết quả thí nghiệm mà không có tác dụng khắc sâu kiến thức

* Dạy học tích cực trong bộ môn sinh học:  Với môn sinh học, phương tiện dạy học rất quan trọng đối với việc thực hiện các phương pháp dạy học tích cực. Theo hướng phát triển các phương pháp dạy học tích cực, cần sử dụng đồ dùng dạy học như là nguồn dẫn tới kiến thức bằng con đường khám phá.

* Hoạt động học tập tích cực của học sinh: Học sinh không chỉ là tiếp nhận một cách thụ động những tri thức sinh học có sẵn mà chủ yếu là quá trình tự học, tự nhận thức, tự khám phá, tìm tòi các tri thức sinh học một cách chủ động, tích cực dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của giáo viên.

* Hoạt động dạy học tích cực của giáo viên: Dạy sinh học không chỉ là quá trình " Rót " kiến thức vào học sinh mà chủ yếu là quá trình giáo viên thiết kế, tổ chức điều khiển các hoạt động nhận thức tích cực của học sinh để đạt được mục tiêu cụ thể.

* Các hình thức tổ chức dạy học tích cực: Các hình thức tổ chức dạy học cần tạo ra môi trường đảm bảo mối liên hệ tương tác giữa hoạt động của GV, hoạt động của HS và môi trường an toàn để học sinh tiến hành các hoạt động học tập có hiệu quả, chất lượng 

5. Phương pháp nghiên cứu

- Đọc và nghiên cứu sách giáo khoa và sách giáo viên

- Nghiên cứu các tài liệu liên quan như : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Sinh học THCS; đổi mới phương pháp dạy học sinh học 6,7,8,9; tài liệu bồi dưỡng thường xuyên môn Sinh học ...
- Tìm hiểu thực trạng nhận thức của học sinh về môn sinh học trong trường THCS để rút ra kinh nghiệm giảng dạy

- Dạy thử nghiệm và áp dụng trên các khối lớp 6,7,8,9 trường THCS Lãng Sơn.

- Đánh giá và rút kinh nghiệm qua các giờ dạy thử nghiệm.

PHẦN II: PHẦN NỘI DUNG

1. Một số vấn đề liên quan

Sinh học hiện đại đang trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp, phục vụ đắc lực không những cho sản xuất nông –lâm- thủy sản mà còn đối với công nghiệp, kĩ thuật, đặc biệt là y học. Nhiều thành tựu có ý nghĩa thực tiễn to lớn có liên quan đến việc ứng dụng tri thức sinh học.

Sinh học đã phát triển từ trình độ thực nghiệm – phân tích lên trình độ tổng hợp – hệ thống, do có sự thâm nhập ngày càng mạnh mẽ của các nguyên lí, phương pháp của nhiều ngành khoa học khác ( hóa học vật lí, toán học, điều khiển học, tin học,...)

Phương tiện học tập rất đa dạng, nhiều chủng loại. Trong tất cả chúng là thành phần không thể thiếu được trong tiến trình tổ chức tiết học, đặc biệt là tiết học có sự chủ động của người học, ở đây chúng ta đang nói tới phương tiện học tập của học sinh, phương tiện này chủ yếu là sách giáo khoa, sách bài tập sinh học. Để kết quả học tập đạt kết quả cao thì đòi hỏi học sinh phải nắm được cách thức, yêu cầu của tài liệu sử dụng. Vì vậy trước khi đi vào nội dung của bài học cụ thể thì giáo viên cần phải nhắc nhở học sinh một số điều cần thiết để khi sử dụng sách cho đạt hiệu quả cao.

Đổi mới phương pháp dạy học là trọng tâm của đổi mới giáo dục . Phương pháp dạy học được đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong dạy học.

2. Thực trạng

- Nhiều giáo viên chưa hiểu sâu sắc bản chất của đổi mới phương pháp là : " Giáo viên phát huy tính tích cực chủ động cuat học sinh...." tậm trí hieur là chỉ cần dạy khác trước là được.
-  Chưa quan tâm đến mọi đối tượng, đặc biệt là đối tượng học yếu và không mạnh dạn. Chỉ chú trọng đối tượng học sinh khá và năng động.

- Thay đổi quan niệm và thói quen dạy – học là việc không đơn giản nên nhiều giáo viên có tâm lí ngại vận dụng phương pháp mới.

- Chưa kết hợp hài hòa giữa các phương pháp :

+ Quan sát hiện tượng, sự vật,sử dụng TBDH để hình  thành khái niệm.

+ Thuyết trình các vấn đề.

+  Nêu vấn đề , đặt vấn đề và giải quyết vấn đề.

+ Xây dựng chương trình tự nghiên cứu và báo cáo kết  quả nghiên cứu.

3. Đề xuất các giải pháp

Sử dụng kênh hình  được thực hiện trong 3 bước lên lớp như:

Bước 1: Sử dụng kênh hình trong khâu kiểm tra kiến thức

Bước 2: Sử dụng kênh hình trong khâu giảng bài mới

Bước 3: Sử dụng kênh hình trong khâu củng cố kiến thức

3.1. Sử dụng kênh hình trong khâu kiểm tra kiến thức học sinh ( kiểm tra bài cũ)
Việc kiểm tra kiến thức học sinh của giáo viên ñöôïc tiến hành đầu tiết dạy. Khi kiểm tra, giáo viên cần hạn chế việc bắt buộc học sinh thuộc lòng nội dung bài học một cách máy móc mà cần tăng cường kiểm tra kiến thức thông qua việc phân tích, giải thích vì sao? Rút ra kết luận hoặc có thể sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa (hoặc hình vẽ phóng lớn ) để học sinh trình bày kiến thức đã học theo các nội dung thể hiện trong kênh hình. Như vậy để trả lời được câu hỏi của giáo viên , trong quá trình học bài mới, học sinh phaûi phân tích các lĩnh vực, ñoàng thôøi suy nghĩ và phải tập trung quan sát, chú ý nghe thầy cô giảng bài thì hiệu quả của quá trình dạy và học được nâng cao.    

3.1.1. So sánh lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm (Sinh học 6)
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3.1.2. Hãy nêu cấu tạo cơ thể trai sông (Sinh học 7)
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[image: image1]3.1.3. Nêu cấu tạo của tế bào và vai trò của các bộ phận trong Tế bào (Sinh học 8)
[image: image23.wmf]          
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So sánh động mạch, tĩnh mạch và mao mạch về cấu tạo (Sinh học 8).

(( Học sinh dựa vào kênh hình để trả lời những câu hỏi trên.
3.2. Sử dụng kênh hình trong khâu giảng bài mới. 
* Khai thác kiến thức trên kênh hình :
Việc hình thành các khái niệm, giải thích các thí nghiệm và hoàn thành các lệnh trong bài là một trong những nhiệm vụ chính của quá trình dạy học. Nhiệm vụ này không thể hoàn thành trọn vẹn nếu không có sự hỗ trợ của các phương tiện thiết bị dạy học và quan trọng nhất là kênh hình trong sách giáo khoa. 
3.2.1. Nêu cấu tạo của hoa (Sinh học 6)
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3.2.2. Nêu các đặc điểm cấu tạo ngoài của cá thích nghi với đời sống bơi lội. (Sinh học 7)
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3.2.3. Hãy dựa vào hình vẽ để giải thích thí nghiệm sách giáo khoa. (Sinh học 8)
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3.2.4. Mô tả hình dạng, kích thước của NST ở kì giữa? 
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Thảo luận nhóm trình bày cơ chế của kỹ thuật cấy gen (Sinh học 9)
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3.3.  Sử dụng kênh hình để rèn luyện kỹ năng cho học sinh . 

Kênh hình là một công cụ quan trọng để rèn luyện kỹ năng học tập sinh học cho học sinh như : Kĩ năng quan sát, tìm nội dung được thể hiện trên kênh hình, kỹ năng đọc và phân tích hình ảnh, sơ đồ, kỹ năng so sánh rút ra kết luận,… nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng cho học sinh có thể diễn ra ở mọi khâu của quá trình lên lớp, trong mỗi khâu tuỳ theo nội dung, giáo viên nên chọn những kiến thức và biện pháp rèn luyện kỹ năng khác nhau. 
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3.4. Sử dụng kênh hình để rèn thái độ cho học sinh:
Thông qua kênh hình viên giáo dục ý thức của học sinh từ đó các em có thái độ tích cực với cuộc sống, với môi trường. Để rèn được kĩ năng này kênh hình phải mang tính minh họa và có tính thuyết phục cao, vì thế kênh hình phần lớn là ảnh chụp thực . Thông qua kênh hình học sinh sẽ trả lời được các lệnh trong mục và vận dụng được vào thực tế cuộc sống . Sau đây là một số ví dụ về việc sử dụng kênh hình trong giảng dạy môn sinh học giúp giáo viên đạt được mục đích trên

Ví dụ 1 : khi dạy phần I bài 16  GV sử dụng Hình 16.1 trang 84/SGK  để giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe cho học sinh
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Ví dụ 2: Em có nhận xét gì về môi trường nơi này? Em cần làm gì để bảo vệ môi trường? (Sinh học 9)
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3.5. Vận dụng kênh hình để củng cố kiến thức.       
Việc củng cố kiến thức cho học sinh có thể tiến hành ngay sau khi dạy xong một nội dung trong bài học hoặc cuối tiết học khi dạy xong toàn bộ nội dung bài học. Thời gian một tiết học ngắn, nội dung kiến thức nhiều, do đó khi mới tiếp thu xong học sinh chưa nhớ ngay kiến thức vừa học. Vì vậy ngay khi củng cố kiến thức cho học sinh, giáo viên không nên yêu cầu học sinh trả lời nội dung lý thuyết thuộc lòng ngay mà cần củng cố kiến thức qua các bài tập hoặc dưạ vào kênh hình để nêu câu hỏi và học sinh làm việc với kênh hình để giải quyết các yêu cầu mà giáo viên đặt ra. 

Củng cố kiến thức bằng cách sử dụng kênh hình nêu trên có tác dụng tích cực hơn là chỉ nêu câu hỏi rồi yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức đã học và khi đó học sinh chỉ biết đọc lại các nội dung đã ghi trong vở hoặc trong sách giáo khoa. 

3.5.1. Sinh học 6
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3.5.2. Dựa vào hình ảnh dưới đây trình bày cấu tạo bộ xương thằn lằn. 

(Sinh học 7)
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3.5.3. Khi dạy xong kiến thức bài 9, giáo viên sử dụng hình 9.1 để củng cố kiến thức cho học sinh :" Em hãy trình bày cấu tạo của bắp cơ và tế bào cơ?” 

(Sinh học 8)
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3.5.4. Sinh học 9
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(( Như vậy việc củng cố kiến thức như trên sẽ giúp cho tiết học sinh động hơn vì trong quá trình học, học sinh phải tập trung, phải tích cực làm việc thì cuối tiết học mới có khẳ năng giải quyết những vấn đề mà giáo viên đưa ra. 

4. Kết quả nghiên cứu và ứng dụng
4.1. Kết quả

- Qua  vận dụng đề tài “Sử dụng kênh hình trong giảng dạy môn Sinh học THCS  phát huy tính tích cực của học sinh ", tôi nhận thấy năm học 2019 – 2020, kỹ năng quan sát, tìm và phát hiện ra kiến thức mới “ẩn” trong vật mẫu thật, tranh ảnh, mô hình...của học sinh có nhiều tiến bộ đáng kể:
+  Học sinh thực hiện thuần thục các thao tác và trình bày lưu loát, chính xác các kiến thức cần đạt trên tranh, mô hình hay vật mẫu thật. 

+ Học sinh biết tìm ra kiến thức chủ yếu qua phân tích các chi tiết của sự vật, hiện tượng xác lập mối quan hệ biện chứng, như từ đặc điểm cụ thể vật mẫu, mô hình, tranh, khái quát được các kiến thức cơ bản cần học. Từ đó khắc sâu được kiến thức hơn cho học sinh, giúp học sinh làm bài kiểm tra đạt hiệu quả cao.

+ Tạo niềm say mê, tìm tòi ham thích học môn sinh học hơn  và làm cơ sở cho việc học tập tốt môn sinh học ở các lớp trên.

4.2. Ứng dụng

- Qua thời gian ứng dụng đề tài tài  “ Sử dụng kênh hình trong giảng dạy môn Sinh học THCS  phát huy tính tích cực của học sinh ". Tôi nhận thấy đa số học sinh trong khối lớp tôi giảng dạy có nhiều tiến bộ trong học tập, yêu thích học tập bộ môn, nhận dạng được các loài sinh vật thường gặp và biết sắp xếp chúng theo đặc điểm đặc trưng từng loại. ( thực vật, động vật ); biết hệ thống kiến thức về cơ thể người và tổng hợp kiến thức về di truyền biến dị, sinh vật với môi trường 
- Các em biết cách chuẩn bị vật mẫu, nghiên cứu các kiến thức cần tìm hiểu và giải quyết các bài tập trong sách giáo khoa chính xác. Từ đó, các em tự bổ sung kiến thức cho mình và ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống. Cũng như các em tự tin hơn trong học tập, nắm chắc hơn kiến thức cần đạt của bài học.

Ngoài ra, đặc thù môn sinh học là  môn khoa học thực nghiệm và chủ yếu thông qua quan sát tranh ảnh, vật mẫu, thực hành, thí nghiệm để tìm ra kiến thức và vận dụng trong thực tế đời sống, nên việc nghiên cứu tính tích cực của học sinh trong việc chuẩn bị vật mẫu học tập sẽ góp phần nâng chất lượng môn sinh học ngày càng cao hơn.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Những bài học kinh nghiệm.
Qua quá trình giảng dạy, vận dụng đề tài tài  “ Sử dụng kênh hình trong giảng dạy môn Sinh học THCS  phát huy tính tích cực của học sinh ", bản thân rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:
- Với sự hướng dẫn của giáo viên học sinh tập trung vào bài học, chuẩn bị tốt các hoạt động về nhà, tranh ảnh, vật mẫu liên quan đến bài. Cùng sự hướng dẫn của giáo viên và không khí thoải mái của lớp học, học sinh cảm thấy hứng thú, tự tin khi trình bày trước đám đông, nhất là học sinh tìm được vật mẫu tốt, hiếm (dây tơ hồng, rễ cây bần, địa y hình cành, tầm gửi, …)

- Giáo viên cần luôn khuyến khích, động viên các em khi trình bày trước lớp, rèn kỹ năng vận dụng ngôn ngữ, biết sắp xếp hợp lí, khoa học các vật mẫu sưu tầm được, nắm bài và vận dụng tốt kiến thức vào bài mới cũng như trong đời sống một cách linh hoạt.

- Đối với giáo viên: muốn giảng dạy đạt kết quả cao, bản thân luôn tự học, nghiên cứu tài liệu tập huấn giáo viên: Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới  đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở môn sinh học, tìm tài liệu trên internet..., tự bổ sung kiến thức chuyên môn cho mình, đầu tư nhiều trong quá trình soạn giảng và sử dụng đồ dùng dạy học đầy đủ, đúng, thích hợp trong một tiết dạy.

- Giáo viên cần luôn cập nhật kiến thức, tự tìm tòi các tư liệu mới, nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp, có tinh thần cầu tiến, học hỏi các kinh nghiệm từ đồng nghiệp và cần luôn kiên nhẫn trong việc hướng dẫn, giúp đỡ học sinh học tập.

II. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm:

- Giúp học sinh  có ý thức  chủ động trong việc tìm ra kiến thức mới từ việc chuẩn bị vật mẫu học tập, đến kỹ năng nắm và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.

- Bồi dưỡng năng lực tự học, say mê nghiên cứu khoa học, lòng yêu quí và bảo vệ tự nhiên, bảo vệ môi trường nhằm phục vụ tốt hơn cho đời sống. 

- Nâng cao chất lượng học tập bộ môn.
III. Kiến nghị
Việc khai thác triệt để kênh hình trong tiết dạy sinh học mang lại kết quả hết sức khả quan cho người học . Đây là một quá trình cần thực hiện kiên trì, liên tục ở nhiều khối lớp, đòi hỏi có sự hợp tác chặt chẽ giữa người dạy và người học. 

Bước đầu tạo được sự ham thích ở các em, học sinh thể hiện được sự chăm chỉ học bài, có sự chuẩn bị tích cực các yêu cầu của tiết học. 

Kỹ năng quan sát kênh hình của học sinh nhanh nhạy, chính xác phát hiện ra nhiều điều mới, kỹ năng vẽ hình rất tốt và có tính sáng tạo . 
Cần bổ sung kịp thời các phương tiện thiết bị như : Tranh ảnh, tiêu bản, mô hình… cần có thêm nhiều tài liệu tham khảo sách, báo, để làm giàu hơn nữa về kiến thức cho bộ môn sinh học. 

PHẦN IV : TÀI LIỆU THAM KHẢO. 

1. Bài giảng điện tử có liên quan.

2. Luật giáo dục

3. Bộ giáo dục và đào tạo 2000 Sách giáo khoa, sách giáo viên môn Sinh học  6,7,8,9.

4. Bộ giáo dục và đào tạo năm 2007. Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục Trung học cơ sở . Môn Sinh học Nhà xuất bản giáo dục 
5.Bộ giáo dục và đào tạo  (2004 – 2007) Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III  Môn Sinh học – Nhà xuất bản giáo dục

 6. Lê Đình Trung – Phan Thị Thanh Hội 2012 .Đổi mới phương pháp dạy học và những bài dạy minh học 6,7,8,9  Nhà xuất bản Đại học sư phạm  

7. Trần Quý Thắng- Phạm Thanh Hiền 2008 Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Sinh học THCS -  Nhà xuất bản giáo dục 
PHẦN V:  MỤC  LỤC
PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục đích nghiên cứu đề tài

3. Đối tượng nghiên cứu

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu

PHẦN II: PHẦN NỘI DUNG

1. Một số vấn đề liên quan

2. Thực trạng

3. Đề xuất các giải pháp

3.1.Sử dụng kênh hình trong khâu kiểm tra bài cũ.

3.2.Sử dụng kênh hình trong khâu giảng bài mới.

3.3. Sử dụng kênh hình trong khâu rèn luyện kỹ năng cho học  sinh.

3.4. Sử dụng kênh hình trong rèn thái độ cho học sinh.
3.5. Sử dụng kênh hình trong khâu củng cố kiến thức.

4. Kết quả nghiên cứu và ứng dụng
4.1 Kết quả nghiên cứu

4.2 Ứng dụng
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Những bài học kinh nghiệm

2.Ý nghĩa của sáng kiến

3. Kiến nghị
PHẦN IV : TÀI LIỆU THAM KHẢO.

PHẦN V:  MỤC LỤC
Trên đây là toàn bộ nội dung đề tài “Sử dụng kênh hình trong giảng dạy môn Sinh học THCS phát huy tính tích cực của học sinh”. Trong quá trình tìm hiểu chuyên đề chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót . Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô để nội dung chuyên đề ngày được hoàn thiện hơn, góp phần cho việc giảng dạy môn sinh học tốt hơn ở trường THCS./.                                                
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